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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt 4.671 VNĐ/kg, tăng 1.529 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 47.569 VNĐ/kg, giảm 4.541 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 49.337 VNĐ/kg, giảm 1.009 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 26.149 VNĐ/kg, giảm 1.427 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 30.425 VNĐ/kg, tăng 106 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 30.918 VNĐ/kg, giảm 172 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 20/7-26/7/2023: 1 CNY= 3.289,16 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  trên 
thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá chuối, gừng, lê, tỏi giảm; 

giá cải thảo, thanh long tăng 

so với tuần trước; 

❖ Sản lượng anh đào Trung 

Quốc trong niên vụ 2023/24 

ước đạt 760.000 tấn, nhập 

khẩu tăng lên 400.000 tấn; 

❖ Ba Lan kêu gọi EU cấm nhập 

quả mọng đông lạnh từ 

Ukraine; 

❖ Bơ Úc được bật đèn xanh 

xuất khẩu sang Ấn Độ; 

❖ Sản lượng hạt mắc ca toàn 

cầu dự kiến sẽ tăng lên 

503.425 tấn vào năm 2027; 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Theo USDA, diện tích trồng anh đào của Trung 

Quốc trong niên vụ 2023/24 (từ tháng 4 đến tháng 

3 năm sau) ước đạt 185.000 ha, tăng gần 3% so 

với niên vụ 2022/23. Sản lượng anh đào dự kiến  

đạt 760.000 tấn do sản lượng anh đào phục hồi ở  

Sơn Đông, Tứ Xuyên và Liêu Ninh. Nhập khẩu 

anh đào cũng dự kiến tăng lên 400.000 tấn nhờ 

nhu cầu trái vụ mạnh và nguồn cung tăng từ Chile 

và Mỹ. [2] 

Úc 

Tất cả 10 lô bơ Hass tươi của Úc gửi sang Ấn Độ 

thử nghiệm đã được các quan chức Ấn Độ tiếp 

nhận thành công. Những người trồng bơ ở Úc có 

thể tiến hành bước tiếp theo để tiếp cận thị trường 

Ấn Độ. [3]  

Kenya 

Người dân Kenya đang phải đối mặt với giá hành 

tây cao do các thương nhân bị thiếu hụt mặt hàng 

này. Giá hành tây đang được bán ở mức 150 

Sh/kg (1,1 USD/kg) do giảm nhập khẩu từ 

Tanzania và sản lượng trong nước đều giảm bởi 

chi phí sản xuất cao và hạn hán ở nước này trong 

những năm gần đây. Giá hành tây đã tăng tới 

87,5% từ mức 80 Sh/kg (0,56 USD/kg) trong 

tháng 3. [4] 

Nam Phi 

Theo Hiệp hội những người trồng mắc ca Nam 

Phi (SAMAC), sản lượng mắc ca của Nam Phi 

năm 2023 dự kiến là 81.556 tấn, tăng 1.2716 tấn 

(tương đương 18,5%) so với sản lượng năm 

2022. Khoảng 98% hạt mắc ca của Nam Phi được 

xuất khẩu năm 2022 đạt 2,37 tỷ USD. Theo 

SAMAC, sản lượng hạt mắc ca toàn cầu dự kiến 

sẽ tăng lên 503.425 tấn vào năm 2027, với tốc độ 

tăng trưởng trung bình hàng năm là 12,3%. Trong 

đó, sản lượng mắc ca của Nam Phi sẽ tăng lên 

135.000 tấn, Trung Quốc là 100.000 tấn. [5]  

Peru 

Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu bơ Hass 

của Peru (ProHass) đã hạ dự báo xuất khẩu bơ 

Hass năm 2023 xuống dưới 600.000 tấn, chỉ tăng 

8% so với năm 2022. Nguyên nhân chính là do 

biến đổi khí hậu khiến kích cỡ trái nhỏ đi nhiều 

trong mùa này, trong khi các chuyến hàng xuất 

khẩu sang châu Á chưa trở lại mức trước đại dịch. 

ProHass dự kiến mức tăng trưởng nhu cầu bơ 

Hass trong và ngoài nước sẽ duy trì trong khoảng 

6-8% vào năm 2023 và xuất khẩu bơ của Peru sẽ 

tăng khoảng 10% vào năm 2024. [6]  

Thái Lan 

Theo China.com, sản lượng sầu riêng ở miền 

Nam Thái Lan năm nay đạt khoảng 670.000 tấn 

và 45% sản lượng đã được đưa ra thị trường. 

Theo báo cáo của Cục Khoa học Nông nghiệp 

Thái Lan, từ ngày 1/1 đến ngày 25/5/2023, Thái 

Lan đã xuất khẩu 28.755 lô sầu riêng tươi sang 

Trung Quốc, với tổng khối lượng đạt 477.741,80 

tấn, tương đương 62,38797 tỷ baht (1,8 tỷ USD), 

đạt kỷ lục trong 30 năm qua. [7] 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/8451 

[3]:https://www.freshplaza.com/asia/article/954742

3/australian-avocados-get-green-light-to-export-to-

india/ 

[4]:https://www.freshplaza.com/asia/article/954684

6/kenyan-onion-prices-up-due-to-reduced-imports-

from-tanzania/ 

[5]: https://guojiguoshu.com/article/8373 

[6]: https://guojiguoshu.com/article/8440 

[7]: https://guojiguoshu.com/article/8447 

[*] Tỷ giá được tham khảo tại: 

https://www.curvert.com/ ngày 24/07/2023 

https://guojiguoshu.com/article/8451
https://www.freshplaza.com/asia/article/9547423/australian-avocados-get-green-light-to-export-to-india/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9547423/australian-avocados-get-green-light-to-export-to-india/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9547423/australian-avocados-get-green-light-to-export-to-india/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9546846/kenyan-onion-prices-up-due-to-reduced-imports-from-tanzania/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9546846/kenyan-onion-prices-up-due-to-reduced-imports-from-tanzania/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9546846/kenyan-onion-prices-up-due-to-reduced-imports-from-tanzania/
https://guojiguoshu.com/article/8373
https://guojiguoshu.com/article/8440
https://guojiguoshu.com/article/8447
https://www.curvert.com/
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DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 20.000 VNĐ/kg, tăng 2.375 VNĐ/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.214 VNĐ/kg, tăng 71 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 69.000 VNĐ/kg, tăng 2.250 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 14.333 VNĐ/kg, tăng 833 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

•  Giá bí đao trung bình đạt 10.000 VNĐ/kg, giảm 1.000 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 21.07.2023, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 232 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

125 xe. Cụ thể: (i) tồn 135 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó 

có 52 xe hàng hoa quả; (ii) tồn 84 xe tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, 

trong đó 73 xe hoa quả đóng container lạnh (gồm 69 xe quả thanh long 

và 04 xe quả khác); (iii) tồn 06 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma là các 

mặt hàng khác; và (iv) không còn xe tồn tại cửa khẩu Cốc Nam. [2] 
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng hạt lép Thanh long ruột trắng

Bí đao

❖ Giá bí đao giảm; giá dưa 

hấu, sầu riêng hạt lép, 

thanh long ruột trắng, xoài 

cát Chu tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 21.07.2023, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 232 xe, trong đó 

có 125 xe chở hoa quả; 

❖ Giá trị xuất khẩu hàng rau 

quả trong 6 tháng đầu năm 

2023 đạt 2,7 tỉ USD, tăng 

60,1% so với cùng kỳ năm 

2022; 

❖ Khánh thành nhà máy chế 

biến sầu riêng công suất 40 

nghìn tấn/năm tại tỉnh Đắk 

Lắk; 

❖ Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các 

đơn vị liên quan hỗ trợ 

huyện Đạ Huoai và các địa 

phương mở rộng tiêu thụ 

sầu riêng, tránh phụ thuộc 

quá nhiều vào một thị 

trường. 
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Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương dẫn số 

liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất 

khẩu hàng rau quả của  Việt Nam trong 6 tháng 

đẩu năm 2023 đạt 2,7 tỉ USD, tăng 60,1% so với 

cùng kỳ năm 2022. Với tốc độ tăng trưởng như 

hiện tại, dự báo xuất khẩu các mặt hàng này trong 

nửa cuối năm sẽ tăng trưởng khả quan, đặc biệt là 

vào mùa lễ hội khi nhu cầu tăng mạnh tại các thị 

trường. [3]  

Ngày 19/7, Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên 

(SARITA) tổ chức lễ khánh thành nhà máy chế biến 

sầu riêng tại Cụm công nghiệp Tân An, TP Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nhà máy sẽ chuyên chế 

biến trái sầu riêng tươi và bóc múi với dây chuyền 

hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Nhà máy được 

đầu tư với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng, công suất 

40.000 tấn/năm. SARITA mong muốn đưa trái sầu 

riêng Tây Nguyên xuất khẩu đến mọi quốc gia trên 

thế giới. Do đó, doanh nghiệp này có chiến lược 

xây dựng chuỗi liền mạch từ chủ vườn đến người 

tiêu dùng. Để làm được việc này, SARITA đã đầu 

tư bài bản, tập trung từ khâu chăm sóc vườn cùng 

nông hộ để tạo ra sản phẩm trái sầu riêng chất 

lượng cao nhất, có giá bán cao nhất. [4] 

Ngày 19/7, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi 

các cơ quan liên quan về việc hỗ trợ sản xuất, tiêu 

thụ sầu riêng của huyện Đạ Huoai. Theo đó, UBND 

tỉnh Lâm Đồng giao Sở Công thương phối hợp 

cùng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng tổ 

chức hỗ trợ huyện Đạ Huoai và các địa phương 

mở rộng tiêu thụ sầu riêng, các sản phẩm từ sầu 

riêng trên thị trường trong nước và xuất khẩu, tránh 

phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường. UBND tỉnh 

giao UBND huyện Đạ Huoai đẩy mạnh phát triển 

chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sầu riêng 

trên địa bàn, đảm bảo tính bền vững. Cùng với đó, 

hỗ trợ phát triển cây giống sầu riêng có chất lượng 

cao. [5] 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh Bến Tre 

đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả vượt qua hạn 

mặn, năng lực và khả năng ứng phó dịch bệnh 

được nâng lên. Nhất là tháo gỡ khó khăn ngành 

dừa, hiện giá dừa đã tăng trở lại sau thời gian dài 

xuống thấp. Hiện giá dừa được các thương lái thu 

mua từ 60.000 đồng/chục (12 trái), tăng hơn 

10.000 đồng/chục so với cách đây khoảng 3 tháng. 

[6] 

Trung tâm Nghiên cứu khoai tây, rau và hoa (gọi 

tắt Trung tâm rau hoa, đóng tại TP Đà Lạt, Lâm 

Đồng) thuộc Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp 

Miền Nam vừa nghiên cứu, lai tạo và phát triển 

thành công các giống cà chua giá trị kinh tế cao. 

Trong đó, 2 giống cà chua cherry của Trung tâm 

này là NT10, cherry 06 đã khảo nghiệm thành công 

và đã được công bố lưu hành. [7] 

Sầu riêng của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa 

đang chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch rộ, thương 

lái khắp nơi đổ về dạo các vườn đặt cọc với giá 

cao nhất từ trước đến nay. Tùy theo vườn sầu 

riêng cho trái đẹp xấu được đặt cọc thu mua xô với 

giá khác nhau, trung bình khoảng 55.000 VNĐ/kg 

đối với Ri6 và từ 70.000 – 75.000 VNĐ/kg đối với 

Monthong, cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, 

vào cuối tháng 6 đầu tháng 7, một số ít diện tích 

sầu riêng chín sớm ở các xã phía tây gồm Sơn 

Lâm, Thành Sơn, Sơn Bình của huyện này đã 

được bà con cơ bản thu hoạch xong, bán với giá 

trung bình từ 50.000 – 60.000 VNĐ/kg. [8]  

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktc

k.langson.gov.vn/files/2023-

07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20kha

u%20hang%20hoa%20ngay%2021.7.2023.pdf 

[3]: https://cafef.vn/rau-qua-chua-thoat-canh-duoc-

mua-rot-gia-188230719075255886.chn 

[4]:https://nongnghiep.vn/khanh-thanh-nha-may-

che-bien-sau-rieng-cong-suat-40-nghin-tan-nam-

d356837.html 

[5]: https://nongnghiep.vn/mo-rong-thi-truong-tieu-

thu-sau-rieng-khong-bo-trung-vao-mot-gio-

d356865.html 

[6]:https://nongnghiep.vn/dua-ben-tre-tang-gia-

kinh-te-phuc-hoi-kha-d356692.html 

[7]:https://nongnghiep.vn/lai-tao-bo-giong-ca-

chua-an-tuoi-trai-ngot-nhu-nho-tao-i356783.html 

[8]:https://nongnghiep.vn/gia-sau-rieng-khanh-

son-lap-dinh-lich-su-d356661.html 

https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2021.7.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2021.7.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2021.7.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2021.7.2023.pdf
https://cafef.vn/rau-qua-chua-thoat-canh-duoc-mua-rot-gia-188230719075255886.chn
https://cafef.vn/rau-qua-chua-thoat-canh-duoc-mua-rot-gia-188230719075255886.chn
https://nongnghiep.vn/khanh-thanh-nha-may-che-bien-sau-rieng-cong-suat-40-nghin-tan-nam-d356837.html
https://nongnghiep.vn/khanh-thanh-nha-may-che-bien-sau-rieng-cong-suat-40-nghin-tan-nam-d356837.html
https://nongnghiep.vn/khanh-thanh-nha-may-che-bien-sau-rieng-cong-suat-40-nghin-tan-nam-d356837.html
https://nongnghiep.vn/mo-rong-thi-truong-tieu-thu-sau-rieng-khong-bo-trung-vao-mot-gio-d356865.html
https://nongnghiep.vn/mo-rong-thi-truong-tieu-thu-sau-rieng-khong-bo-trung-vao-mot-gio-d356865.html
https://nongnghiep.vn/mo-rong-thi-truong-tieu-thu-sau-rieng-khong-bo-trung-vao-mot-gio-d356865.html
https://nongnghiep.vn/dua-ben-tre-tang-gia-kinh-te-phuc-hoi-kha-d356692.html
https://nongnghiep.vn/dua-ben-tre-tang-gia-kinh-te-phuc-hoi-kha-d356692.html
https://nongnghiep.vn/lai-tao-bo-giong-ca-chua-an-tuoi-trai-ngot-nhu-nho-tao-i356783.html
https://nongnghiep.vn/lai-tao-bo-giong-ca-chua-an-tuoi-trai-ngot-nhu-nho-tao-i356783.html
https://nongnghiep.vn/gia-sau-rieng-khanh-son-lap-dinh-lich-su-d356661.html
https://nongnghiep.vn/gia-sau-rieng-khanh-son-lap-dinh-lich-su-d356661.html


 

 

Trang 5 
 

TUẦN 29 (17.07.2023 – 21.07.2023) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài cát chu                      17.625    20.000          2.375  

An Giang                      15.000    15.000                -    

Đồng Tháp                      12.000    20.000          8.000  

Tiền Giang                      19.000    20.000          1.000  

Vĩnh Long                      24.500    25.000             500  

Dưa hấu                         8.143      8.214               71  

Bến Tre                      10.000    10.000                -    

Cần Thơ                        7.000      7.000                -    

Đồng Tháp                        6.000      8.000          2.000  

Hậu Giang                        9.000      8.000         -1.000 

Long An                        8.500      8.500                -    

Tiền Giang                        9.000      8.500            -500 

Vĩnh Long                        7.500      7.500                -    

Sầu riêng hạt lép                      66.750    69.000          2.250  

Cần Thơ                      76.000    75.000         -1.000 

Vĩnh Long                      57.500    63.000          5.500  

Thanh long ruột trắng                      13.500    14.333             833  

Long An                        5.000      5.000                -    

Tiền Giang                      16.000    18.000          2.000  

Vĩnh Long                      19.500    20.000             500  

Bí đao                      11.000    10.000         -1.000 

Cần Thơ                      11.000    10.000         -1.000 

 


